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BIỂU 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG CÂN ĐỐI THEO LUẬT NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: Triệu đồng

	Thứ tự
	Danh mục công trình
	KH 2013
	Ghi chú

	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	513.920
	 

	A
	Chuẩn bị đầu tư
	20.000
	 

	B
	Thực hiện dự án
	493.920
	 

	I
	NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	89.910
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	17.300
	 

	1
	Xây dựng đập dâng Hồi Xổm. xã Châu Cường. huyện Quỳ Hợp
	2.000
	 

	2
	Xây dựng hồ chứa nước Hố Lở. xã Tây Thành. huyện Yên Thành
	1.000
	 

	3
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Khe Cơi xã Tam Sơn huyện Anh Sơn
	1.000
	 

	4
	Nâng cấp 2 trạm bơm Liên 1 và Liên 2 xã Thanh Liên-Thanh Chương
	500
	 

	5
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Rộc Vó. xã Tam Hợp. huyện Quỳ Hợp
	1.000
	 

	6
	Sửa chữa. nâng cấp đập Cao Sơn. Tây Thành. Yên Thành
	1.000
	 

	7
	Đường giao thông từ đập Đòn Húng vào Trung tâm tổng đội TNXP6-XDKT. huyện Yên Thành
	1.300
	 

	8
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Eo Chim xã Quỳnh Mỹ huyện Quỳnh Lưu
	900
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc BQL rừng phòng hộ Nam Đàn
	700
	 

	10
	Nâng cấp tuyến đê ngăn mặn hữu kênh nhà Lê - Diễn Vạn - Diễn Châu
	400
	 

	11
	Cải tạo nâng cấp tràn Khe Cạn xã Lăng Thành huyện Yên Thành
	500
	 

	12
	Trạm bơm Quỳnh Tam. huyện Quỳnh Lưu
	1.500
	 

	13
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Đá Bàn. xã Bài Sơn, huyện Đô Lương
	2.000
	 

	14
	Xây dựng trạm bơm Đá Hàn xã Nhân Sơn. huyện Đô Lương.
	2.000
	 

	15
	Sửa chữa. nâng cấp công trình hồ chứa nước Giếng Chui xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn
	1.500
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013
	14.500
	 

	1
	Cầu tràn liên hợp vào tổng đội TNXP9 (thuộc dự phát triển NLN gắn với tiêu thụ sản phẩm Tổng đội TNXP 9 - XDKT)
	1.500
	 

	2
	Xây dựng hồ chứa nước Khe Đá. xã Long Sơn. huyện Anh Sơn
	1.000
	 

	3
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Bản Vàng xã Tiến Thành huyện Yên Thành
	800
	 

	4
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm Rú Tuần, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn
	2.000
	 

	5
	Sửa chữa. nâng cấp đập dâng bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.
	1.100
	 

	6
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm xã Diễn Hạnh - Diễn Châu
	2.500
	 

	7
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Khe Môn, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
	2.000
	 

	8
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc BQL rừng phòng hộ Tân Kỳ
	1.600
	 

	9
	Sửa chữa. nâng cấp Trạm bơm xã Hưng Phú. huyện Hưng Nguyên
	2.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013
	34.200
	 

	1
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Khe Cày, xã Nghi Quang, huyện  Nghi Lộc.
	2.500
	 

	2
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Đường Trẽ xã Nghi Kiều huyện Nghi Lộc.
	1.500
	 

	3
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm Giăng và Gia Hội, xã Thanh Tiên. huyện Thanh Chương
	2.500
	 

	4
	Xây dựng trạm bơm N8-8a, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu
	3.000
	 

	5
	Hồ chứa nước Đồng Chùa. xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp
	3.000
	 


	6
	Xây dựng trạm bơm xóm Hồng Đức, xã Nghĩa Hồng. huyện Nghĩa Đàn
	2.800
	 

	7
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm xóm 8. xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương.
	1.000
	 

	8
	Xây dựng hồ chứa nước bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.
	2.000
	 

	9
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Khe Mây, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu
	2.500
	 

	10
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm Nam Thanh 01, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn
	1.400
	 

	11
	Sửa chữa. nâng cấp kênh N-831 và xây dựng mới kênh T6, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu. 
	2.500
	 

	12
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm Bến Nhót, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.
	1.500
	 

	13
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Hóc Choạc, xã Tiến Thành. huyện Yên Thành.
	2.500
	 

	14
	Đường giao thông từ xã Tân Thắng đi tổng đội TNXP - XDKT Quỳnh Lưu (Đường nội vùng nguyên liệu dứa, mía).
	2.000
	 

	15
	Sửa chữa. nâng cấp trạm bơm số 1, số 2 xã Diễn Hoàng. huyện Diễn Châu
	3.500
	 

	 
	Công trình mới
	23.910
	 

	1
	SC, NC trạm bơm tưới xã Trung Sơn. huyện Đô Lương
	2.000
	 

	2
	Xây dựng hồ chứa nước Bản Khúa, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp
	2.410
	 

	3
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Thủng Dạ xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu
	2.000
	 

	4
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Khe Chuối. xã Tây Thành, huyện Yên Thành.
	2.000
	 

	5
	Sửa chữa. nâng cấp hệ thống kênh tiêu Ngọc Thành. xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu
	1.000
	 

	6
	Xây dựng Trạm bơm Cồn Ngang và Trạm bơm kênh N17, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu
	2.000
	 

	7
	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Yêu, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn
	2.000
	 

	8
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Cây Lim, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
	1.500
	 

	9
	Sửa chữa. nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất chè kết hợp cấp nước sinh hoạt, xã Yên Khê, huyện Con Cuông
	2.000
	 

	10
	Xây dựng hồ chứa nước Khe Su. xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.
	2.000
	 

	11
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước Bãi Quyền, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ.
	2.000
	 

	12
	Đường từ  Ngã ba dốc Đồng Minh đi khoảng 12, dốc Cổng trời thuộc dự án: Khu kinh tế TNXP vùng Thung Voi, huyện Quỳ Hợp
	1.000
	 

	13
	Sửa chữa. nâng cấp hồ chứa nước khe Ngang, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ
	2.000
	 

	II
	GIAO THÔNG VẬN TẢI
	104.950
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	2.950
	 

	1
	Cầu Ga Đạo Lý thuộc tuyến đường Liên - Lý - Minh - Thịnh - Quang, huyện Yên Thành
	450
	 

	2
	Đường giao thông từ Quốc lộ 15A đến xóm 9, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương
	1.000
	 

	3
	Cầu qua sông Hoàng Cần, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên
	1.500
	 

	 
	Công trình nợ khối lượng hoàn thành trước 31/12/2011
	1.000
	 

	1
	Cải tạo. nâng cấp Tỉnh lộ 538
	1.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2013
	38.500
	 

	1
	Đường giao thông vùng nguyên liệu sắn dứa từ Quang Thành đi Kim Thành, huyện Yên Thành
	2.000
	 

	2
	Đường Nhân Tài - Già Giang, huyện Anh Sơn
	4.000
	 

	3
	Cầu qua kênh nhà Lê vào TT giáo dục LĐXH II huyện Nghi Lộc
	1.500
	 

	4
	Đường giao thông nối làng Sen xã Kim Liên với Làng Đan Nhiệm. xã Xuân Hoà. huyện Nam Đàn
	1.000
	 

	5
	Nâng cấp. mở rộng đường giao thông nông thôn liên xã Diễn Yên - Diễn Hải, huyện Diễn Châu
	5.000
	 

	6
	Cầu Khe Độc, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu
	5.000
	 

	7
	Đường giao thông nội vùng xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ
	3.000
	 

	8
	Cầu Phương Tích trên Tỉnh lộ 534
	4.000
	 

	9
	Đường liên xã Nghĩa Xuân - Minh Hợp - Văn Lợi - Hạ Sơn huyện Quỳ Hợp
	2.000
	 

	10
	Cầu treo Cây Mít, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn
	7.000
	 

	11
	Đường GTNT từ QL 1A (cầu Cấm) qua Nghi Hưng - Nghi Đồng - Nghi Phương nối TL 534 huyện Nghi Lộc
	4.000
	 


	 
	Công trình chuyển tiếp hoàn thành sau 2013 
	39.500
	 

	1
	Nâng cấp đường 33. huyện Yên Thành
	5.000
	 

	2
	Đường giao thông nối QL 46 vào xóm 7. xã Hưng Đạo. huyện Hưng Nguyên. đoạn từ cầu Trình đến cầu Gáo
	3.000
	 

	3
	Đường giao thông vùng nguyên liệu Khe Chùa. huyện Yên Thành
	4.000
	 

	4
	Đường GTNT Quỳnh Thạch  - Quỳnh Thanh - Quỳnh Lương huyện Quỳnh Lưu (Trả nợ khối lượng Gói thầu 1 và thực hiện gói thầu 3)
	4.000
	 

	5
	Đường giao thông Quỳnh Tân - Quỳnh Bảng. huyện Quỳnh Lưu
	4.000
	 

	6
	Đường giao thông từ Quang Sơn - Nhân Sơn. huyện Đô Lương
	4.500
	 

	7
	Cầu treo bản Kẻ Nính. xã Châu Hạnh. huyện Quỳ Châu
	4.000
	 

	8
	Đường 205 đoạn từ QL 7A đến xã Diễn Tháp
	6.000
	 

	9
	Cầu treo Bến Mươi. xã Nghĩa Khánh. huyện Nghĩa Đàn
	5.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp lựa chọn điểm dừng kỹ thuật
	11.000
	 

	1
	Đường giao thông từ QL 46 đến xã Nam Anh. huyện Nam Đàn (đoạn từ km5+00 - km7+870.18)
	5.000
	 

	2
	Nâng cấp đường giao thông tuyến Nhân Thành - Chợ Chùa - QL 1A (km4+480.04 - km9+937.94)
	6.000
	 

	 
	Công trình mới
	12.000
	 

	1
	Cầu treo Khe Ngậu. xã Xá Lượng. huyện Tương Dương
	2.000
	 

	2
	Cầu K38 trên đường 205 liên huyện Diễn - Yên - Quỳnh
	2.000
	 

	3
	Đường vào trung tâm xã Ngọc Lâm. huyện Thanh Chương
	4.000
	 

	4
	Đường vào Trung tâm xã Diễn Yên. huyện Diễn Châu
	2.000
	 

	5
	Đường vào TT y tế huyện Nghĩa Đàn
	2.000
	 

	III
	HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP
	8.420
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	1.000
	 

	1
	Hệ thống điện 35KV đến hàng rào cụm công nghiệp Lạc Sơn. huyện Đô Lương
	1.000
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	1.420
	 

	1
	Đường giao thông vào Cụm công nghiệp Nghĩa Hoàn. huyện Tân Kỳ
	1.420
	 

	 
	Công trình mới
	6.000
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Giang. huyện Nam Đàn
	2.000
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. huyện Yên Thành
	2.000
	 

	3
	Đường giao thông ngoài hàng rào cụm công nghiệp Lạc Sơn. Đô Lương
	2.000
	 

	IV
	LÀNG NGHỀ TTCN
	3.000
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	1.000
	 

	1
	Làng nghề đan lát Đà Lam. xã Đà Sơn. huyện Đô Lương
	500
	 

	2
	Hạ tầng làng nghề bún bánh Lam Trung. xã Hưng Lam. huyện Hưng Nguyên
	500
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	2.000
	 

	1
	Cơ sỏ hạ tầng các làng nghề TTCN xã Quỳnh Giang. huyện Quỳnh Lưu
	1.000
	 

	2
	Làng nghề mây tre đan xuất khẩu Lam Hồng. xã Phúc Thọ. huyện Nghi Lộc
	1.000
	 

	V
	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
	56.400
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013
	19.000
	 

	1
	Hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Hưng Nguyên 
	2.000
	 

	2
	Hệ thống điện xã Đồng Hợp huyện Quỳ Hợp
	1.400
	 

	3
	Cải tạo. nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 48 đoạn qua thị trấn Quỳ Châu. huyện Quỳ Châu
	1.600
	 

	4
	Bãi xử lý rác thải thị trấn Anh Sơn và vùng phụ cận
	3.000
	 

	5
	Hệ thống mương thoát nước thị trấn Nam Đàn
	2.000
	 

	6
	Điện chiếu sáng Khu di tích cây đa làng Trù - Hang Rú ấm. huyện Nghĩa Đàn
	1.000
	 

	7
	 Tuyến đường trục dọc D3 thuộc dự án xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới Thái Hòa 
	5.000
	 

	8
	Bãi xử lý rác thải thị trấn Quỳ Hợp và các xã phụ cận
	3.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2013
	10.000
	 

	1
	Bãi xử lý rác thải Yên Thành
	2.000
	 

	2
	Tuyến đường số 4 Khu đô thị Hoàng Mai 
	3.000
	 

	3
	Cầu Hoa Hải. huyện Quỳ Châu
	5.000
	 

	 
	Công trình mới
	27.400
	 

	1
	Đường tránh lũ phục vụ nhân dân sơ tán khi lũ lụt tại khối Vĩnh Mỹ. phường Vinh Tân. thành phố Vinh.
	4.000
	 

	2
	Đường tránh lũ phục vụ nhân dân sơ tán khi lũ lụt tại khối Yên Cư. phường Vinh Tân. thành phố Vinh.
	3.000
	 

	3
	Mương thoát nước thị trấn Quán Hành. huyện Nghi Lộc
	2.400
	 

	4
	Hệ thống mương thoát nước thị trấn Kim Sơn- Quế Phong (tuyến chính)
	2.000
	 

	5
	Khu tái định cư các hộ dân sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên. huyện Nghi Lộc
	5.000
	 

	6
	Kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn. thành phố Vinh
	5.000
	 

	7
	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Tân Kỳ
	2.000
	 

	8
	Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 15 và Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn huyện Đô Lương
	2.000
	 

	9
	Hệ thống điện chiếu sáng đường đê bao kết hợp phòng chống lũ dọc bờ sông Vinh 
	2.000
	 

	VI
	CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
	23.200
	 

	 
	Các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013 
	10.500
	 

	1
	Nâng cấp. bổ sung một số tuyến ống và thiết bị của Nhà máy nước Diễn Châu
	1.500
	 

	2
	Xây dựng các tuyến ống cấp 2.3 và 4 thuộc dự án xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Nam Đàn công suất 2000m3/ng đêm
	1.000
	 

	3
	Mở rộng nhà máy nước Hưng Nguyên
	2.000
	 

	4
	Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn. huyện Quế Phong
	4.000
	 

	5
	Mở rộng hệ thống tuyến ống cấp nước thị trấn Quán Hành
	2.000
	 

	 
	Công trình mới
	12.700
	 

	1
	Mở rộng. nâng cấp Nhà máy nước Cầu Giát. huyện Quỳnh Lưu
	7.000
	 

	2
	Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn
	5.700
	 

	VII
	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	14.300
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013
	9.000
	 

	1
	Trụ sở  làm việc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An
	2.400
	 

	2
	Trụ  sở làm việc và sàn giao dịch thiết bị - công nghệ của Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học NA
	4.600
	 

	3
	Đề án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Yên Thành
	500
	 

	4
	Đề án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Đô Lương
	500
	 

	5
	Ứng dụng CNTT thực hiện dịch vụ công về  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	1.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2013
	3.000
	 

	1
	Cơ sở thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao. công nghệ sinh học trong sản xuất rau an toàn và hoa chất lượng cao tại TP Vinh. 
	3.000
	 

	 
	Công trình mới
	2.300
	 


	1
	Dự án đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho khối Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc. Hội liên hiệp phụ nữ. Hội nông dân tỉnh. Hội cựu chiến binh. Tỉnh đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015
	1.800
	 

	2
	Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý dữ liệu hồ sơ khen thưởng
	500
	 

	VIII
	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
	90.000
	 

	       1 
	 Ngành giáo dục 
	79.500
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	17.313
	          -   

	1
	 Đường cáp ngầm 22KV. trạm biến áp 180KVA-22/0.4KV ký túc xá trường dự án xây dựng Trường trung học Văn hóa Nghệ thuật (giai đoạn 2) (nay là Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An) 
	365
	 

	2
	 Nhà học 3 tầng 9 phòng học Trường THPT Diễn Châu 3 
	2.712
	 

	3
	 Hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Phan Đăng Lưu. huyện Yên Thành 
	384
	 

	4
	 Nhà học chức năng 2 tầng  6 phòng học Trường THPT Anh Sơn 2 
	1.406
	 

	5
	 Nhà học bộ môn. làm việc của hiệu bộ và các hạng mục kỹ thuật - phụ trợ của Trường THPT Mường Quạ. huyện Con Cuông. 
	3.000
	 

	6
	 Nhà học 8 phòng. 10 phòng chức năng Trường THPT Cờ Đỏ. huyện Nghĩa Đàn 
	3.000
	 

	7
	 Hỗ trợ trả nợ quyết toán xây dựng Trường mầm non Hoa Sen. TP Vinh (hạng mục: phá dỡ công trình cũ. xây dựng nhà học (nhà C) và lắp đặt phòng cháy chữa cháy 
	500
	 

	8
	 Nhà học và các phòng chức năng Trường THPT Nghĩa Đàn (nay là Trường THPT Thái Hoà) 
	2.347
	 

	9
	 Nhà học 3 tầng. 15 phòng học Trường THPT Nguyễn Sĩ Sách. Thanh Chương 
	3.599
	 

	 
	 Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013 
	13.950
	 

	1
	 Gói thầu XD các hạng mục bổ sung: sân lát gạch Bolck. đường bê tông nội bộ. hệ thống mương thoát nước. nâng cos nền sân thể dục thuộc dự án xây dựng nhà hiệu bộ và nhà học đa chức năng Trường THPT Phan Thúc Trực. huyện Yên Thành 
	1.650
	 

	2
	 Trường chính trị giai đoạn 2 
	4.500
	 

	3
	 Cải tạo. mở rộng nhà thư viện Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An  
	1.100
	 

	4
	 Nhà hiệu bộ và nhà học chức năng Trường THPT Diễn Châu 5 
	1.200
	 

	5
	 Nhà chức năng kiêm nhà hiệu bộ Trường THPT Diễn Châu 2 
	1.100
	 

	6
	 Nhà học chức năng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu. huyện Quỳnh Lưu (Gói thầu xây dựng nhà học 3 tầng 9 phòng học) 
	1.700
	 

	7
	 Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Tân Kỳ 
	1.500
	 

	8
	 Gói thầu số 1: xây dựng phần móng công trình thuộc dự án Nhà học chuyên ngành 5 tầng tại cơ sở 2 Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 
	1.200
	 

	 
	 Đối ứng Kiên cố hóa 
	5.000
	 

	 
	 Công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 
	24.137
	 

	1
	 Trường phổ thông DTNT THPT số 2 tỉnh Nghệ An 
	8.371
	 

	2
	 Xây dựng nhà giảng đường của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An 
	7.500
	 

	3
	 Xây dựng nhà học và nhà học chức năng của Trường THPT Nghi Lộc 4 
	3.000
	 

	4
	 Cải tạo. nâng cấp và xây dựng mới Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 
	5.266
	 

	 
	Công trình mới
	19.100
	 

	1
	 Nhà học chức năng và nhà hiệu bộ Trường THPT Hoàng Mai giai đoạn 1: nhà học chức năng 3 tầng 
	2.500
	 

	2
	 Nhà học Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Quỳ Hợp 
	3.700
	 

	3
	 Nhà học chức năng kiêm nhà hiệu bộ Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. huyện Thanh Chương  
	2.500
	 

	4
	 Xây dựng nhà học chức năng kiêm nhà hiệu bộ 3 tầng Trường THPT Quỳnh Lưu 3. huyện Quỳnh Lưu 
	2.700
	 

	5
	 Nhà học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Kỳ 
	2.500
	 

	6
	 Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và xây dựng các hạng phụ trợ của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn 
	2.800
	 

	7
	 Nhà học chức năng và nhà học bộ môn Trường THPT Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn 
	2.400
	 

	2
	Dạy nghề
	10.500
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2013
	8.500
	 

	1
	Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Quỳ Châu
	4.000
	 

	2
	Xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc
	1.500
	 

	3
	Xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật  Đô Lương
	1.500
	 

	4
	Cơ sở vật chất Trung tâm dạy nghề huyện Thanh Chương
	1.500
	 

	 
	Công trình mới
	2.000
	 

	1
	Nhà xưởng thực hành nghề kỹ thuật xây dựng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt Đức
	2.000
	 

	IX
	Y TẾ - XÃ HỘI
	42.068
	 

	1
	Y tế
	21.000
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	9.200
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp tầng 2, tầng 3 nhà số 2 Trung tâm huyết học- Truyền máu tỉnh Nghệ An
	1.000
	 

	2
	Nhà khám và điều trị 3 tầng Trung tâm Chăm sóc SKSS Nghệ An
	2.100
	 

	3
	Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (Hạng mục Xây dựng nhà điều trị 4 tầng, phá dỡ nhà kho, nhà sắc thuốc nhà nội B)
	4.000
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	900
	 

	5
	Cải tạo, nâng cấp khoa Gây mê (tầng 2 nhà số 7), nhà số 10 khoa Dinh dưỡng, mở rộng nhà số 17 khoa Đông y tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	700
	 

	6
	Cải tạo, nâng cấp một số công trình đã xuống cấp trầm trọng của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
	500
	 

	 
	Các công trình hoàn thành trong năm 2013
	8.800
	 

	1
	Xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm y tế dự phòng thị xã Cửa Lò
	1.000
	 

	2
	Cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên
	2.000
	 

	3
	Cải tạo. nâng cấp Trung tâm chống Phong- Da liễu
	500
	 

	4
	Cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ
	2.000
	 

	5
	Cơ sở vật chất Trung tâm y tế thị xã Thái Hoà
	1.500
	 

	6
	Cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Anh Sơn
	1.800
	 

	 
	Công trình mới
	3.000
	 

	1
	Trụ sở làm việc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nghĩa Đàn
	1.500
	 

	2
	Cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Đô Lương
	1.500
	 

	2
	Xã hội
	21.068
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	7.110
	 

	1
	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An
	308
	 

	2
	XD hệ thống nước sạch, nhà trực kiêm nhà thăm nghỉ của Trung tâm GDLDXH I
	137
	 

	3
	Nâng cấp mương thoát nước, bồn hoa và xử lý diệt mối - Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Lào
	670
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Hội Người mù tỉnh 
	264
	 

	5
	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Nghệ An
	1.636
	 

	6
	Kho chứa hàng cứu trợ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	2.067
	 

	7
	Xây dựng hệ thống nước sạch Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II huyện Nghi Lộc
	1.395
	 

	8
	Khắc phục hậu quả bão lụt tại Trung tâm GDLĐXH II
	633
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013
	2.800
	 

	1
	Nâng cấp Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh
	2.800
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2013
	7.158
	 

	1
	Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An
	2.500
	 

	2
	Trung tâm quản lý dạy nghề và đào tạo việc làm sau cai nghiện ma tuý Nghĩa Đàn (nay đổi tên thành Xây dựng Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy Nghệ An)
	2.658
	 

	3
	Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội huyện Kỳ Sơn
	2.000
	 

	 
	Công trình mới
	4.000
	 

	1
	Nâng cấp Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An
	2.000
	 

	2
	Nâng cấp khu mộ các liệt sỹ tỉnh Nghệ An tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và tại nghĩa trang liệt sỹ Đường 9
	2.000
	 

	X
	VĂN HÓA-THÔNG TIN - THỂ THAO
	32.972
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	3.830
	 

	1
	Xây dựng trụ sở Báo Nghệ An
	3.000
	 

	2
	Cổng chào điện tử qua Quốc lộ 46 huyện Nam Đàn phục vụ cổ động chính trị và kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
	830
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013
	6.500
	 

	1
	Nhà lưu niệm Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
	3.000
	 

	2
	Đài Phát thanh Truyền hình Yên Thành (tại vị trí mới), huyện Yên Thành
	3.500
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2013
	15.100
	 

	1
	Trưng bày nội, ngoại thất Bảo tàng Nghệ An
	3.500
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Nghệ An
	2.500
	 

	3
	Thư viện số - điện tử và thiết bị nội thất của Thư viện tỉnh Nghệ An
	2.000
	 

	4
	Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia
	5.100
	 

	5
	Khuôn viên. tượng đài. các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với chủ đề "Hậu phương tiến về tiền tuyến"
	2.000
	 

	 
	Công trình mới
	7.542
	 

	1
	Nhà ăn tiếp khách (nhà ăn giỗ Bác và người thân trong gia đình Bác), nhà vệ sinh tại Làng Sen và cải tạo nhà đón tiếp khách tại Hoàng Trù trong Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn
	1.000
	 

	2
	Tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cố Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiềm, tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn
	1.600
	 

	3
	Tôn tạo cụm di tích lịch sử Vua Mai, huyện Nam Đàn
	1.500
	 

	4
	Cải tạo nhà trưng bày Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
	2.000
	 

	5
	Nhà văn hóa đa chức năng trung tâm xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên
	1.442
	 

	XI
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	14.500
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	3.257
	 

	1
	XD Trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An
	2.135
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1.122
	 

	 
	Công trình hoàn thành chưa quyết toán
	2.000
	 

	1
	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Xây dựng
	2.000
	 

	 
	Công trình tiếp tục 
	8.243
	 

	1
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Nam Đàn
	800
	 

	2
	Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất. văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	2.143
	 

	3
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Y tế tỉnh Nghệ An
	1.800
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Nghệ An
	1.500
	 

	5
	Hội trường nhà khách chung của Huyện ủy - UBND huyện Yên Thành
	2.000
	 

	 
	Công trình mới
	1.000
	 

	1
	Văn phòng làm việc trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên
	1.000
	 

	XII
	QUỐC PHÒNG AN NINH
	14.200
	 

	 
	Công trình trả nợ 
	6.463
	 

	1
	Nhà làm việc, hội trường, nhà ở, nhà ăn và công trình phụ trợ BCH Quân sự huyện Anh Sơn
	553
	 

	2
	Cải tạo mở rộng doanh trại BCH QS huyện Thanh Chương
	582
	 

	3
	Nhà ở, nhà ăn BCH QS huyện Kỳ Sơn
	828
	 

	4
	Cải tạo nhà làm việc BCH QS huyện Tương Dương
	2.000
	 

	5
	Nhà làm việc và nhà ở bộ đội BCH QS huyện Hưng Nguyên
	1.000
	 

	6
	Nhà ở bộ đội BCH QS huyện Diễn Châu
	1.500
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	7.737
	 

	1
	Nhà ở, nhà ăn các công trình phụ trợ BCH QS huyện Quỳnh Lưu
	1.737
	 

	2
	Nhà kho K70
	1.000
	 

	3
	Doanh trại Công an Tân Kỳ
	1.500
	 

	4
	Doanh trại BCH QS huyện Đô Lương
	2.000
	 

	5
	Nhà xuồng, nhà kho thiết bị phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn
	1.500
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Hồng Châu



	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂU 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: Triệu đồng

	Thứ tự
	Danh mục công trình
	KH 2013
	Ghi chú

	
	
	
	

	A
	NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	140.000
	 

	I
	Chuẩn bị đầu tư
	5.000
	 

	II
	Đảng, đoàn thể, QLNN và QPAN
	37.500
	 

	II.1
	Đảng, đoàn thể, QLNN
	26.500
	 

	 
	Công trình tiếp tục 
	26.500
	 

	1
	Trụ sở UBND tỉnh
	20.000
	 

	2
	Nhà khách Tỉnh ủy Nghệ An
	2.000
	 

	3
	Nhà khách huyện uỷ Tương Dương
	1.500
	 

	4
	Trụ sở làm việc huyện ủy Đô Lương
	3.000
	 

	II.2
	Quốc phòng an ninh
	11.000
	 

	 
	Công trình trả nợ
	240
	 

	1
	Trạm biến áp và đường dây Trường QS tỉnh
	240
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	7.260
	 

	1
	Đường hầm CH2-02
	3.260
	 

	2
	Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Thơi
	2.000
	 

	3
	Doanh trại công an huyện Diễn châu
	1.000
	 

	4
	Nhà ở cán bộ, chiến sỹ, nhà ăn, cổng và hàng rào mặt trước trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu
	1.000
	 

	 
	Công trình mới
	3.500
	 

	1
	Nâng cấp cơ sở doanh trại Công an huyện Con Cuông
	2.000
	 

	2
	Nhà ở chiến sỹ tiểu đoàn huấn luyện cơ động của Bộ đội biên phòng NA
	1.500
	 

	III
	Trụ sở xã
	10.000
	 

	a
	Công trình tiếp tục
	10.000
	 

	1
	Trụ sở làm việc UBND xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn
	500
	 

	2
	Trụ sở xã Nghĩa Minh - Nghĩa Đàn
	1.000
	 

	3
	Nhà làm việc UBND xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (hạng mục nhà làm việc 2 tầng)
	700
	 

	4
	Trụ sở UBND xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu
	900
	 

	5
	Trụ sở làm việc UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn
	800
	 

	6
	Trụ sở làm việc UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu
	1.000
	 

	7
	Trụ sở Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn
	800
	 

	8
	Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp
	800
	 

	9
	Trụ sở UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương
	500
	 

	10
	Trụ sở làm việc Đảng ủy -HĐND-UBND xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc
	1.000
	 

	11
	Hạng mục Trụ sở UBND xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (dự án trụ sở UBND xã Yên Tĩnh, trường mầm non Yên Tĩnh, trường tiểu học Yên Tĩnh 1)
	1.000
	 

	12
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn
	1.000
	 

	IV
	Giao thông
	37.830
	 

	 
	Công trình trả nợ
	830
	 

	1
	Đường GT vùng nguyên liệu mía, dứa xã Tân Thành, huyện Yên Thành đi xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu
	830
	 

	 
	Công trình tiếp tục hoàn thành 2013
	2.000
	 

	1
	Đường liên huyện từ xã Đức Thành, huyện Yên Thành đến đường 48 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
	2.000
	 

	 
	Công trình tiếp tục hoàn thành sau 2013
	28.000
	 

	1
	Đường nối QL 1A - thị xã Thái Hòa - Nghĩa Đàn
	15.000
	 

	2
	Đại lộ Vinh - Cửa Lò
	10.000
	 

	3
	Đường GT từ TL 533 đi đường Hồ Chí Minh, nối đường vào xã Ngọc Lâm tại xóm 1A xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương
	3.000
	 

	 
	Công trình mới
	7.000
	 

	1
	Đường giao thông Quỳnh Lâm đi Ngọc Sơn huyện Quỳnh Lưu
	5.000
	 

	2
	Đường giao thông từ TT xã Lượng Minh vào khu tái định cư bản Cà Moong, huyện Tương Dương
	2.000
	 

	V
	Nông nghiệp
	7.000
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	7.000
	 

	1
	Sửa chữa nâng cấp trạm bơm Cây Bùi và kiên cố hoá kênh N17 - B2 xã Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu
	1.000
	 

	2
	Đầu tư sữa chữa nâng cấp trạm bơm bãi Cát - Hưng Thông - Hưng Nguyên 
	1.300
	 

	3
	SC, NC hồ chứa Khe Bai, xã Mã Thành, Yên Thành
	1.200
	 

	4
	Xây dựng hồ chứa nước khe Ngọn, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông
	2.000
	 

	5
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Và, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương.
	1.500
	 

	VI
	Xã hội
	34.670
	 

	 
	Công trình trả nợ
	3.670
	 

	1
	Nhà kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (hạng mục nhà kỹ thuật)
	3.670
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	21.000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Nghệ An
	1.000
	 

	2
	Cơ sở vật chất Bệnh viện Ung bướu
	10.000
	 

	3
	Bệnh viện 700 giường
	10.000
	 

	 
	Công trình mới
	10.000
	 

	1
	Xóa xã trắng về y tế
	8.000
	 

	2
	Nhà văn hóa cộng đồng, trung tâm giao dịch một cửa và trạm biến áp của 02 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương
	2.000
	 

	VII
	Đối ứng dự án ODA
	8.000
	 

	1
	Đối ứng dự án điện Re II
	5.000
	 

	2
	Hệ thống cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh và khu công nghiệp Nam Cấm
	3.000
	 

	 
	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	10.000
	 

	1
	Đối ứng TPCP  Y tế
	5.000
	 

	 
	Công trình trả nợ
	2.000
	 

	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn
	500
	 

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 
	500
	 

	3
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu
	500
	 

	4
	Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
	500
	 

	 
	Công trình tiếp tục
	3.000
	 

	1
	Mua sắm trang thiết bị y tế của các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ
	3.000
	 

	2
	Đối ứng TPCP giáo dục 
	5.000
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